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THÔNG TƯ

Hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có

điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

 

Để triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp và Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày

11/8/2000 về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh

doanh, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi lấy

ý kiến đóng góp của một số Bộ, ngành có liên quan, Tổng cục Bưu điện hướng dẫn một số nội

dung về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet như sau:

 

I.NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Thông tư này hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu

chính, viễn thông và Internet, theo qui định của pháp luật thuộc ngành, nghề kinh doanh có

điều kiện.

1.2. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông là doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh một

hoặc nhiều lĩnh vực được qui định tại Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của

Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông. Các lĩnh vực kinh doanh bưu chính, viễn thông có

điều kiện là các lĩnh vực sau:

a. Cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông;

b. Sản xuất vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông;

c. Xuất, nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông;

d. In tem bưu chính; sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán tem bưu chính, các ấn phẩm tem và

các mặt hàng tem bưu chính.
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1.3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet là doanh nghiệp tham gia kinh doanh các dịch vụ

Internet được qui định tại Nghị định số 21/CP ngày 05/3/1997 của Chính phủ ban hành "Qui

chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam". Các lĩnh vực kinh

doanh Internet có điều kiện là các lĩnh vực sau:

a. Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (IAP);

b. Cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

1.4. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, một số lĩnh vực kinh doanh cần có giấy phép của Tổng cục Bưu điện, một số lĩnh

vực không cần giấy phép nhưng phải tuân theo các điều kiện qui định tại Thông tư này.

1.5. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận để quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ theo qui định tại Nghị

định 109/1997/NĐ-CP nhằm bảo đảm chất lượng mạng lưới và dịch vụ, bảo đảm an toàn cho

hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông công cộng và dùng riêng, bảo đảm quyền lợi

của người sử dụng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CẦN CÓ GIẤY PHÉP

2.1. Các lĩnh vực kinh doanh bưu chính, viễn thông và Internet cần có giấy phép, bao gồm:

a. Thiết lập hệ thống đường trục viễn thông quốc gia, mạng viễn thông công cộng và cung cấp

(trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ bản, giá trị gia tăng);

b. Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Internet (IAP, ISP);

c. Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính;

d. In tem bưu chính;

e. Sản xuất thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

2.2. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực quy định tại điểm a, b, c và d

mục 2.1 là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối

hoặc cổ phần đặc biệt. Đối tượng kinh doanh lĩnh vực quy định tại điểm e mục 2.1 là doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp được kinh doanh các lĩnh vực theo

điều kiện và thời hạn hoạt động được ghi cụ thể trong giấy phép và chỉ hoạt động kinh doanh

kể từ khi có giấy phép.

2.3. Các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật trước khi làm các

thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh các lĩnh vực qui định tại điểm 2.1 nêu trên.



2.4. Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp các loại giấy phép để kinh doanh các lĩnh vực như nêu

tại mục 2.1 trên đây được thực hiện như sau:

a. Đối với các giấy phép nêu tại điểm a được thực hiện theo qui định tại Thông tư số

04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Nghị định

109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông;

b. Đối với các giấy phép nêu tại điểm b được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số

08/TTLT ngày 24/5/1997 giữa Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Bộ Văn

hoá-Thông tin Hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam;

c. Đối với các giấy phép nêu tại điểm c được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số

02/1998/TT-TCBĐ ngày 20/6/1998 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số

109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ bưu chính;

d. Đối với các giấy phép nêu tại điểm d được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số

217/2000/QĐ-TCBĐ ngày 06/3/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban

hành "Quy định quản lý nghiệp vụ tem bưu chính".

e. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện:

Hồ sơ xin cấp phép gồm:

Đơn xin phép

Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp

Đề án sản xuất gồm các nội dung chính sau: chủng loại thiết bị, tính năng kỹ thuật (tần số,

băng tần số, công suất máy phát của thiết bị...), công nghệ, năng lực của dây truyền sản xuất...

Thời hạn xử lý hồ sơ: Tổng cục Bưu điện tiến hành thẩm định và cấp phép trong thời hạn 45

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra

lại thì thời hạn trên có thể kéo dài thêm nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Bưu điện sẽ trả lời bằng văn bản cho

doanh nghiệp biết trong thời hạn nêu trên.

III. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP

3.1. Các lĩnh vực kinh doanh bưu chính, viễn thông có điều kiện không cần giấy phép, bao

gồm:



a. Sản xuất vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông (trừ thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến

điện);

b. Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông;

c. Mua bán vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông;

d. Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông;

e. Đại lý cho các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài;

g. Xuất nhập khẩu, mua bán tem bưu chính, ấn phẩm tem và các mặt hàng tem bưu chính.

3.2. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có thể

đăng ký và hoạt động kinh doanh các lĩnh vực như quy định tại điểm 3.1 và được quyền kinh

doanh lĩnh vực đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Thông tư này và

cam kết thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

3.3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp cần phải tuân theo các quy định

của pháp luật về chất lượng hàng hoá và dịch vụ, các quy định về thông tin quảng cáo, các

quy định về giải quyết khiếu nại bồi thường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.4. Điều kiện kinh doanh sản xuất vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông:

a. Đối với vật tư, thiết bị thuộc "Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải

chứng nhận hợp chuẩn" theo qui định của Tổng cục Bưu điện, thì doanh nghiệp phải làm thủ

tục chứng nhận hợp chuẩn cho các vật tư, thiết bị đó trước khi lưu thông trên thị trường.

Trình tự, thủ tục, điều kiện chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông được

quy định tại "Quy định chứng nhận hợp chuẩn vật tư thiết bị bưu chính, viễn thông" ban hành

kèm theo Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ ngày 29/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng

cục Bưu điện;

b. Đối với các thiết bị đầu cuối thuê bao, doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá

theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 của Tổng cục Bưu điện.

3.5. Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông:

a. Đối với vật tư, thiết bị thuộc "Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải

chứng nhận hợp chuẩn" theo qui định của Tổng cục Bưu điện, thì doanh nghiệp phải làm thủ

tục chứng nhận hợp chuẩn trước khi nhập khẩu.


